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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Xuân Đức. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Ngu  n Bá Du  P ương 

Ông Ngu  n    n    n 

- Thư ký phiên tòa: Bà L  T ị M n  An  – T ư ký Tòa án n ân dân Quận 3 

T àn  p ố  ồ C í M n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà Ngu  n T ị Ng   p –    m sát v  n. 

Ngày 16 tháng 3 năm 2023 tạ  trụ sở Tòa án n ân dân Quận 3, T àn  p ố  ồ 
Chí M n , xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 09/2023/HS-ST ngày 01 tháng 02 

năm 2023, Qu ết địn  đưa vụ án ra xét xử số 11/2023/HSST-QĐ ngà  02 tháng 3 
năm 2023 đố  vớ  các bị cáo:  

1. HU NH THANH T, g ớ  tín : nam; sinh ngày 06-01-1991 tạ  Bìn  P ước; 
trú tạ : số  78 6 đư ng D , P ư ng 25, quận B, T àn  p ố  ồ C í M n ; c   ở: 

k  ng c  nơ  ở n  t địn ; ng ề ng   p: không; trìn  độ văn   a: 9/12; con ông  u n  
Văn N c ết  và bà Lương T ị T; t ền án: không; t ền sự: ngà   5    2020, bị Toà án 

n ân dân quận B ra qu ết địn  đưa ngư   vào cơ sở ca  ng   n bắt buộc trong t    
 ạn  6 t áng. C  p  àn  xong vào t áng    202 ; nhân thân: ngà  24 9 20 0, bị Tòa 

án n ân dân Quận 2 xử p ạt 03 năm tù về tộ  „‟Cướp g ật tà  sản‟‟; ngà  26 4 20 2, bị 
Tòa án n ân dân quận T ủ Đức xử p ạt 04 năm tù về tộ  „‟Cướp g ật tà  sản‟‟; bị bắt 

phạm tộ  quả tang ngày 08-10-2022.  C  mặt . 

      NG C H, g ớ  tín : nam; sinh ngày 01-7-1993 tạ  Than    a; trú tạ : x  
 ả  L n ,  u  n T n    a, t n  T an    a; c   ở: k  ng c  nơ  ở n  t địn ; ng ề 

ng   p: k  ng; trìn  độ văn   a: 4/12; con ông L  Ngọc C  c ết  và bà Lê T ị H; t ền 
án ,t ền sự: không; bị bắt phạm tộ  quả tang ngày 08-10-2022.  C  mặt . 

Bị hại: 1. Ngu  n   m X, sinh 2003 

Địa c  : 25 Cao T ắng, P ư ng 4, Quận 3, T àn  p ố  ồ C í M n  (Vắng mặt . 

           2. Ngu  n C í T, sinh 1974 
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Địa c  : 25 Cao T ắng, P ư ng 4, Quận 3, Thành phố  ồ C í M n   Vắng mặt . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tà  l  u c  trong  ồ sơ vụ án và quá trìn  xét  ỏ , tran  luận tạ  p   n 
tòa, nộ  dung vụ án được t m tắt n ư sau:  

  oảng 23 g   ngà  07  0 2022,  u n  T an  T và L  Ngọc   gặp n au tạ  
trước b n  v  n Từ Dũ rồ  rủ n au đ  n ặt ve c a  đ  bán.   oảng   g   ngà  

08  0 2022, k   đ  đến trước rạp số 25 Cao T ắng, P ư ng 4, Quận 3, T t    cửa rào 
bằng sắt c  t   trèo vào b n trong n n T và H cùng n au leo rào vào b n trong rạp. 

Khi vào, H n ặt được 0  câ  kéo cũ bằng k m loạ , màu đen, đ  trong tủ g  rồ  t ếp 
tục đ  l n cầu t ang tầng  , vào p òng b n trong. Tạ  đâ , c  c ị Ngu  n   m X và bà 
Ngu  n T ị N đang nằm ngủ tr n 0  g ư ng sắt và tr n t àn  g ư ng treo 02 g ỏ xác  

(gồm   cá  màu đen,   cá  màu xám . T    vậ ,   dùng kéo cắt đứt dâ  của g ỏ xác  
màu đen rồ  l   2 g ỏ xác  cầm tr n ta . Sau đ , T và H đ  đến c   đ  tủ lạn  t    

tr n đầu tủ lạn  c  03 đ  n t oạ  d  động n n T l   0  đ  n t oạ     u Oppo A 6K 
màu đen và 0  đ  n t oạ     u V vo Y2 s màu xan  còn   l   0  đ  n t oạ     u 

Oppo A 60  rồ  cùng n au đ  xuống tầng tr t. Cả  a  mở 02 g ỏ xác  k  m tra t ì 
t    c   c  0  cục sạc dự p òng, 0  t ẻ ngân  àng n n   đ  lạ  02 g ỏ xác  ở một 

ngăn tủ sắt tạ  k u vực lố  đ  bỏ  oang gần cổng rào.   oảng 0  g   30 p út ngà  
08/10/2022, khi T và H leo rào đ  ra ngoà  đến trước số  20 Cao T ắng, P ư ng 4, 

Quận 3 t ì bị tổ  ìn  sự đặc n   m C ng an Quận 3 tuần tra p át    n trong tú  quần 
của   c  0  đ  n t oạ  d  động Oppo màu  ồng, 0  câ  kéo bàng k m loạ  còn trong 

tú  quần của T c  02 đ  n t oạ      u Oppo màu đen và    u V vo, màu xan   n n tổ 
tuần tra đưa cả  a  cùng tang vật về trụ sở C ng an P ư ng 4, Quận 3 lập b  n bản bắt 
ngư   p ạm tộ  quả tang c u  n g ao Cơ quan Cản  sát đ ều tra C ng an Quận 3 xử 

lý. 

Tạ   ết luận địn  g á tà  sản số  20  L- ĐĐ TS ngà   4  0 2022 của  ộ  

đồng địn  g á tà  sản trong tố tụng  ìn  sự kết luận: Vào t    đ  m t áng  0 2022, 0  
đ  n t oạ     u V vo, màu xan  trị g á  .500.000 đồng; 0  đ  n t oạ  d  động    u 

OPPO màu đen trị g á  .400.000 đồng; 0  đ  n t oạ     u OPPO c  g á 600.000 đồng; 
cục sạc dự p òng    u Redm  trị g á  00.000 đồng. Tổng cộng 3.600.000 đồng. 

R  ng đố  vớ  tà  sản còn lạ  là 03 s m đ  n t oạ  d  động, 02 tú  xác  đ  qua sử 
dụng: do tà  sản là s m đ  n t oạ  đ  qua sử dụng, tú  xác  bị đứt k  ng c  g á trị và 

t ị trư ng k  ng mua bán đố  vớ  2 mặt  àng tr n k   đ  qua sử dụng n n  ộ  đồng 
k  ng c  cơ sở đ  xác địn  g á trị tà  sản t eo   u cầu. 

Vật c ứng của vụ án:  

- 0  đ  n t oạ     u Oppo A 6  màu đen; 0  đ  n t oạ     u V vo Y2 s màu 

xan  và 0  đ  n t oạ     u Oppo A 60 . Cơ quan đ ều tra đ  trao trả c o  ng Ngu  n 
Chí T. 
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-  0  g ỏ xác     u Na a màu đen, dâ  đeo bị cắt đứt, b n trong c  0  cục sạc dự 
p òng    u Redm  màu đen; 0  g ỏ xác     u  SLP màu xám b n trong c  0  t ẻ 

ngân  àng ACB mang t n Ngu  n   m X. Cơ quan đ ều tra đ  trả lạ  c o c ị . 

- 0  câ  kéo bằng k m loạ  dà  23cm, mũ  n ọn ta  cầm bọc n ựa màu đen, đã 

được n  m p ong, b n ngoà  c  c ữ ký g   t n L  Ngọc   và  ìn  d u C ng an 
P ư ng 4, Quận 3. 

Về dân sự:  ng Ngu  n Văn T và c ị Ngu  n   m X k  ng   u cầu bồ  t ư ng.  

Tạ  bản Cáo trạng số 16/CT-VKS-Q3 ngày 01-02-2023 V  n k  m sát n ân dân 

Quận 3 đ  tru  tố các bị cáo Hu n  Thanh T và Lê Ngọc H về tộ  “Trộm cắp tà  sản” 
theo k oản 1 Đ ều  73 Bộ luật Hìn  sự năm 20 5, sửa đổ , bổ sung năm 20 7. Tạ  
phiên tòa hôm nay các bị cáo T, H t ừa n ận  àn  v  p ạm tộ  t eo n ư bản Cáo trạng 

đ  tru  tố; đạ  d  n V  n k  m sát n ân dân Quận 3 g ữ ngu  n quan đ  m tru  tố và 
đề ng ị xử p ạt: 

- Bị cáo T từ 0  năm đến 0  năm 03 t áng tù; 

- Bị cáo   từ 09 t áng đến  2 t áng tù. 

Các bị cáo Hu n  Thanh T và Lê Ngọc H đ  n ận t     àn  v  v  p ạm p áp 
luật của mìn  và x n  ộ  đồng xét xử xem xét g ảm n ẹ  ìn  p ạt.                   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở nộ  dung vụ án, căn cứ vào các tà  l  u trong  ồ sơ vụ án đ  được tran  

tụng tạ  p   n tòa,  ộ  đồng xét xử n ận địn  n ư sau: 

[ ] Về  àn  v , qu ết địn  tố tụng của Cơ quan Cản  sát đ ều tra C ng an Quận 

3, Đ ều tra v  n, V  n k  m sát n ân dân Quận 3,    m sát v  n trong quá trìn  đ ều 
tra, tru  tố đ  t ực    n đúng về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  địn  của Bộ luật tố 
tụng  ìn  sự. Quá trìn  đ ều tra và tạ  p   n tòa, bị cáo k  ng c  ý k ến  oặc k  ếu 

nạ  về  àn  v , qu ết địn  của Cơ quan t ến  àn  tố tụng, ngư   t ến  àn  tố tụng. Do 
đ , các  àn  v , qu ết địn  tố tụng của Cơ quan t ến  àn  tố tụng, ngư   t ến  àn  tố 

tụng đ  t ực    n đều  ợp p áp.  

[2] Căn cứ b  n bản bắt ngư   p ạm tộ  quả tang do C ng an P ư ng 4, Quận 3 

lập ngà  08-10-2022; l   k a  của các bị cáo tạ  cơ quan đ ều tra cũng n ư tạ  p   n 
tòa   m na ; bản  ết luận địn  g á tà  sản số 120/KL- ĐĐGTS ngày 14-10-2022 của 

 ộ  đồng địn  g á tà  sản trong tố tụng  ìn  sự Quận 3 là  oàn toàn p ù  ợp vớ  l   
k a  của ngư   bị  ạ , ngư   làm c ứng cùng vớ  các tà  l  u c ứng cứ k ác c  trong 

 ồ sơ vụ án.  ộ  đồng xét xử đ  c  đủ cơ sở kết luận:   oảng 0  g   ngà  08-10-
2022, k   đ  đến trước số 25 Cao T ắng, P ư ng 4, Quận 3, Hu n  Thanh T và Lê 

Ngọc H t    cửa rào bằng sắt c  t   trèo vào b n trong n n cả  a  cùng nhau leo rào 
vào bên trong rạp.     vào trong H n ặt được 0  câ  kéo cũ bằng k m loạ , màu đen, 

đ  trong tủ g  rồ  t ếp tục đ  l n cầu t ang tầng  , vào p òng b n trong. Tạ  đâ , c  
c ị Ngu  n   m X và bà Ngu  n T ị  đang nằm ngủ tr n 0  g ư ng sắt và tr n t àn  
giư ng treo 02 g ỏ xác ,   dùng kéo cắt đứt dâ  của g ỏ xác  màu đen rồ  l   2 g ỏ 
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xác  cầm tr n ta ; sau đ , T và H đ  đến c   đ  tủ lạn  t    tr n đầu tủ lạn  có 03 
đ  n t oạ  d  động n n T l   0  đ  n t oạ     u Oppo A 6  màu đen và 0  đ  n t oạ  

   u V vo Y2 s màu xan , còn H l   0  đ  n t oạ     u Oppo A 60 ; vớ  tổng g á trị 
tà  sản bị c  ếm đoạt là 3.600.000 đồng, là các bị cáo đ  p ạm tộ  “Trộm cắp tà  sản” 

trong trư ng  ợp qu  địn  tạ  k oản 1 Đ ều  73 Bộ luật  ìn  sự năm 20 5, sửa đổ , 
bổ sung năm 20 7. 

[3] Trước k   t ực    n  àn  v  p ạm tộ  các bị cáo  oàn toàn b ết rõ v  c c  ếm 
đoạt tà  sản của ngư   k ác là  àn  v  sa  trá  sẽ bị x   ộ  l n án, p áp luật trừng trị; 

n ưng do động cơ t am lam muốn c  t ền tiêu xài và n ằm t ỏa m n cơn ng   n nên 
đ  cố ý t ực    n v  c p ạm tộ .  àn  v  p ạm tộ  của bị cáo là ngu     m c o x   ộ , 
k  ng n ững đ  trực t ếp xâm p ạm đến tà  sản  ợp p áp của c ng dân được p áp 

luật bảo v  mà còn gâ  ản   ưởng x u đến trật tự trị an tạ  địa p ương, do vậ  các bị 
cáo p ả   oàn toàn c ịu trác  n   m về  àn  v  mà mìn  đ  gâ  ra.  

[4] Đâ  là vụ án mang tín  đồng g ản đơn mà các bị cáo T, H đ  cùng n au cố ý 
t ực    n  àn  v  p ạm tộ ; do vậ  áp dụng Đ ều  7, Đ ều 58 Bộ luật  ìn  sự năm 

20 5, sửa đổ , bổ sung năm 20 7 đố  vớ  các bị cáo là c  căn cứ. 

[5] Tu  n   n cũng xem xét tạ  cơ quan đ ều tra và tạ  p   n tòa   m na  các bị 

cáo đ  t àn  k ẩn k a  báo, c  t á  độ t ật sự ăn năn  ố  cả ; do đ  áp dụng đ  m s 
k oản   Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự năm 20 5, sửa đổ , bổ sung năm 20 7 đố  vớ  các bị 

cáo k   lượng  ìn  là p ù  ợp. R  ng đố  vớ  bị cáo   p ạm tộ  lần đầu và t uộc 
trư ng  ợp ít ng   m trọng, áp dụng t  m đ  m   k oản   Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự 

năm 20 5, sửa đổ , bổ sung năm 20 7 là c  căn cứ. 

[6] Về  ậu quả của vụ án: Tà  sản các bị cáo c  ếm đoạt đ  được t u  ồ  trả lạ  
và các bị  ạ  k  ng c    u cầu gì t  m do đ  tòa m  n xét. 

[7] Vật c ứng của vụ án, 01 cây kéo k  ng c  g á trị sử dụng n n tịc  t u và t  u 
 ủ . 

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tu  n bố các bị cáo Hu n  Thanh T và Lê Ngọc H đ  p ạm tộ  “Trộm cắp tà  
sản”. 

Áp dụng k oản 1 Đ ều  73; Đ ều  7, Đ ều 58; đ  m s k oản 1 Đ ều 5  Bộ luật 
Hìn  sự năm 20 5, sửa đổ , bổ sung năm 20 7; xử p ạt bị cáo Hu n  Thanh T 0  

 một  năm tù; t     ạn tù tín  từ ngày bị bắt phạm tộ  quả tang là ngày 08 t áng  0 
năm 2022. 

Áp dụng k oản 1 Đ ều  73; Đ ều  7, Đ ều 58; đ  m i, s k oản   Đ ều 5  Bộ luật 
 ìn  sự năm 20 5, sửa đổ , bổ sung năm 20 7; xử p ạt bị cáo Lê Ngọc H 07  bả   

t áng tù; t     ạn tù tín  từ ngà  bị bắt phạm tộ  quả tang là ngày 08 t áng  0 năm 
2022. 
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Áp dụng đ  m c k oản 2 Đ ều  06 Bộ luật Tố tụng  ìn  sự: tịc  t u và t  u  ủ  
0   ộp g    đ  n  m p ong, b n ngoà  c  c ữ ký g   t n Lê Ngọc H và  ìn  d u C ng 

an P4 Q3, b n trong c  0  câ  kéo bằng k m loạ , dà  23cm, mũ  n ọn, ta  cầm bọc 
n ựa màu đen. 

 Tà  sản tịc  t u và t  u  ủ  theo L n  n ập kho vật c ứng số 649/LNK-CSĐT-
ĐTT  ngày 04-01-2023 của C ng an Quận 3). 

Áp dụng k oản 2 Đ ều  36; Đ ều 33 , Đ ều 333 Bộ luật Tố tụng  ìn  sự; Ng ị 
qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủ  ban t ư ng vụ Quốc  ộ . 

M   bị cáo p ả  c ịu 200.000 đồng  ha  trăm ngàn  án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

Trư ng  ợp bản án, qu ết địn  được t    àn  t eo qu  địn  tạ  Đ ều 2 Luật T   
 àn  án dân sự t ì ngư   được t    àn  án dân sự, ngư   p ả  t    àn  án dân sự c  

qu ền t ỏa t uận t    àn  án, qu ền   u cầu t    àn  án, tự ngu  n t    àn  án  oặc 
bị cưỡng c ế t    àn  án t eo qu  địn  tạ  các Đ ều 6, 7 và 9 Luật T    àn  án dân 

sự; t       u t    àn  án được t ực    n t eo qu  địn  tạ  Đ ều 30 Luật T    àn  án 
dân sự. 

Trong  ạn  5 ngà  k  từ ngà  tu  n án, các bị cáo được qu ền k áng cáo l n 
Tòa án nhân dân T àn  p ố  ồ C í M n . Ngư   bị  ạ  được qu ền k áng cáo trong 

t     ạn  5 ngà  k  từ ngà  tống đạt  ợp l   oặc n  m  ết bản án.   
 

                                      ỘI ĐỒN  XÉT XỬ 
 ỘI T ẨM N ÂN DÂN                                                     C Ủ TỌA P IÊN TÒA 

 


